
Tại khách sạn bằng tiếng Ý
158 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Ricevuta A2
/ritʃeˈvuta/
la · số nhiều le ricevute

Biên nhận B1–B2

2 Bambino A1
/bamˈbino/
il · số nhiều i bambini

Đứa trẻ A1–A2

3 Colazione A1
/kolatˈtsjone/
la · số nhiều le colazioni

Bữa sáng A1–A2

4 Addetto alla reception A2
/adˈdetto ˈalla reˈsɛpʃon/
l' · số nhiều gli addetti alla reception

Nhân viên tiếp nhận B1–B2

5 Suite B1
/ˈswit/
la · số nhiều le suite

Phòng suite B1–B2

6 Frigobar A2
/ˈfriɡobar/
il · số nhiều i frigobar

Tủ lạnh mini B1–B2

7 Cassaforte A2
/kassaˈfɔrte/
la · số nhiều le casseforti

Két sắt B1–B2

8 Colazione a buffet A2
/kolatˈtsjone a bufˈfɛ/
la · số nhiều le colazioni a buffet

Bữa sáng tự chọn B1–B2

9 Area relax A2
/ˈarea reˈlaks/
l' · số nhiều le aree relax

Khu vực thư giãn B1–B2

10 Reception A2
/reˈsɛpʃon/
la · số nhiều le reception

Quầy lễ tân A1–A2

11 Camera A1
/ˈkamera/
la · số nhiều le camere

Căn phòng A1–A2

12 Camera singola A1
/ˈkamera ˈsinɡola/
la · số nhiều le camere singole

Phòng đơn A1–A2

13 Camera doppia A1
/ˈkamera ˈdoppja/
la · số nhiều le camere doppie

Phòng đôi A1–A2

14 Contanti A2
/konˈtanti/
il · số nhiều i contanti

Tiền mặt A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

15 Tessera fedeltà B1
/ˈtɛssera fedelˈta/
la · số nhiều le tessere fedeltà

Thẻ khách hàng thân thiết B1–B2

16 Deposito cauzionale B2
/deˈpɔzito kauttsjoˈnale/
il · số nhiều i depositi cauzionali

Tiền đặt cọc C1

17 Overbooking B2
/overˈbukinɡ/
l'

Đặt chỗ quá mức C1

18 Isolamento acustico B2
/izolaˈmento aˈkustiko/
l'

Cách âm C1

19 Prenotazione A1
/prenotatˈtsjone/
la · số nhiều le prenotazioni

Sự đặt chỗ A1–A2

20 Bancomat A1
/baŋkoˈmat/
il · số nhiều i bancomat

ATM A1–A2

21 Carta di credito A1
/ˈkarta di ˈkrɛdito/
la · số nhiều le carte di credito

Thẻ tín dụng A1–A2

22 Conto A1
/ˈkonto/
il · số nhiều i conti

Hóa đơn tính tiền A1–A2

23 Albergo A1
/alˈbɛrɡo/
l' · số nhiều gli alberghi

Khách sạn A1–A2

24 Hotel A1
/oˈtɛl/
l' · số nhiều gli hotel

Khách sạn A1–A2

25 Arrivo A1
/arˈrivo/
l' · số nhiều gli arrivi

Sự đến A1–A2

26 Partenza A1
/parˈtɛntsa/
la · số nhiều le partenze

Sự khởi hành A1–A2

27 Recensione B1
/retʃenˈsjone/
la · số nhiều le recensioni

Bài đánh giá B1–B2

28 Noleggio auto A2
/noˈleddʒo ˈauto/
il · số nhiều i noleggi auto

Cho thuê xe B1–B2

29 Noleggio biciclette A2
/noˈleddʒo bitʃiˈklɛtte/
il · số nhiều i noleggi biciclette

Cho thuê xe đạp B1–B2

30 Pensione A2
/penˈsjone/
la · số nhiều le pensioni

Nhà nghỉ B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

31 Mezza pensione A2
/ˈmɛddza penˈsjone/
la

Bao gồm bữa sáng và một bữa chính B1–B2

32 Pensione completa A2
/penˈsjone komˈplɛta/
la

Bao gồm tất cả các bữa ăn B1–B2

33 Portineria B1
/portineˈria/
la · số nhiều le portinerie

Lễ tân B1–B2

34 Portiere A2
/porˈtjɛre/
il · số nhiều i portieri

Người gác cửa B1–B2

35 Camera matrimoniale A2
/ˈkamera matrimoˈnjale/
la · số nhiều le camere matrimoniali

Phòng ngủ đôi B1–B2

36 Deposito bagagli A2
/deˈpɔzito baˈɡaʎʎi/
il · số nhiều i depositi bagagli

Lưu trữ hành lý B1–B2

37 Salone A2
/saˈlone/
il · số nhiều i saloni

Gian phòng lớn B1–B2

38 Piscina coperta A2
/piʃˈʃina koˈpɛrta/
la · số nhiều le piscine coperte

Hồ bơi trong nhà B1–B2

39 Piscina scoperta A2
/piʃˈʃina skoˈpɛrta/
la · số nhiều le piscine scoperte

Hồ bơi ngoài trời B1–B2

40 Centro benessere A2
/ˈtʃɛntro beˈnɛssere/
il · số nhiều i centri benessere

Trung tâm chăm sóc sức khỏe B1–B2

41 Lavaggio a secco B1
/laˈvaddʒo a ˈsekko/
il · số nhiều i lavaggi a secco

Giặt khô B1–B2

42 Pulizia quotidiana A2
/puliˈttsia kwotiˈdjana/
la

Vệ sinh hàng ngày B1–B2

43 Cancellazione B1
/kantʃellatˈtsjone/
la · số nhiều le cancellazioni

Hủy bỏ B1–B2

44 Culla A2
/ˈkulla/
la · số nhiều le culle

Nôi B1–B2

45 Offerta dell'ultimo minuto B1
/ofˈfɛrta delˈlultimo miˈnuto/
l' · số nhiều le offerte dell'ultimo minuto

Ưu đãi phút chót B1–B2

46 Navetta A2
/naˈvetta/
la · số nhiều le navette

Xe đưa đón B1–B2
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47 Servizio navetta B1
/serˈvittsjo naˈvetta/
il · số nhiều i servizi navetta

Dịch vụ đưa đón B1–B2

48 Stiratura B1
/stiraˈtura/
la · số nhiều le stirature

Việc là ủi B1–B2

49 Questionario di gradimento B1
/kwestjoˈnarjo di ɡradiˈmento/
il · số nhiều i questionari di gradimento

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng C1

50 Autorimessa B1
/ˌautoriˈmessa/
l' · số nhiều le autorimesse

nhà để xe C1

51 Carta dei servizi B2
/ˈkarta dei serˈvittsi/
la · số nhiều le carte dei servizi

Hiến chương dịch vụ C1

52 Piano A1
/ˈpjano/
il · số nhiều i piani

Tầng A1–A2

53 Passaporto A1
/passaˈpɔrto/
il · số nhiều i passaporti

Hộ chiếu A1–A2

54 Rilascio posticipato B2
/riˈlaʃʃo postitʃiˈpato/
il · số nhiều i rilasci posticipati

Trả phòng muộn C1

55 Palestra A1
/paˈlɛstra/
la · số nhiều le palestre

Phòng tập thể dục A1–A2

56 Massaggio A2
/masˈsaddʒo/
il · số nhiều i massaggi

Mát xa A1–A2

57 Carta d'identità A1
/ˈkarta didentiˈta/
la · số nhiều le carte d'identità

Thẻ căn cước A1–A2

58 Pagamento A2
/paɡaˈmento/
il · số nhiều i pagamenti

Sự chi trả A1–A2

59 Bagaglio A1
/baˈɡaʎʎo/
il · số nhiều i bagagli

Hành lý A1–A2

60 Valigia A1
/vaˈlidʒa/
la · số nhiều le valigie

Va li A1–A2

61 Parcheggio A1
/parˈkeddʒo/
il · số nhiều i parcheggi

Bãi đậu xe A1–A2

62 Adulto A2
/aˈdulto/
l' · số nhiều gli adulti

Người lớn A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

63 Ostello A2
/oˈstɛllo/
l' · số nhiều gli ostelli

Nhà trọ A1–A2

64 Connessione internet A2
/konnesˈsjone ˈinternet/
la · số nhiều le connessioni internet

Kết nối Internet A1–A2

65 Area fumatori A2
/ˈarea fumaˈtori/
l' · số nhiều le aree fumatori

Khu vực hút thuốc A1–A2

66 Cliente abituale B1
/kliˈɛnte abiˈtwale/
il/la · số nhiều i clienti abituali / le clienti abituali

Khách hàng thường xuyên B1–B2

67 Lista d'attesa B1
/ˈlista datˈteza/
la · số nhiều le liste d'attesa

Danh sách chờ B1–B2

68 Terrazza panoramica B1
/terˈrattsa panoˈramika/
la · số nhiều le terrazze panoramiche

Sân thượng toàn cảnh B1–B2

69 Servizio facchinaggio B2
/serˈvittsjo fakkiˈnaddʒo/
il · số nhiều i servizi facchinaggio

Dịch vụ khuân vác C1

70 Governante B2
/ɡoverˈnante/
la · số nhiều le governanti

Người quản gia C1

71 Riassetto serale B2
/riasˈsɛtto seˈrale/
il · số nhiều i riassetti serali

Dọn dẹp buổi tối C1

72 Set di cortesia B1
/ˈsɛt di korteˈzia/
il · số nhiều i set di cortesia

Bộ đồ dùng miễn phí C1

73 Vista mare A2
/ˈvista ˈmare/
la · số nhiều le viste mare

Cảnh biển A1–A2

74 Vista montagna A2
/ˈvista monˈtaɲɲa/
la · số nhiều le viste montagna

Cảnh núi non A1–A2

75 Servizio in camera A2
/serˈvittsjo in ˈkamera/
il · số nhiều i servizi in camera

Dịch vụ phòng A1–A2

76 Ristorante interno A2
/ristoˈrante inˈtɛrno/
il · số nhiều i ristoranti interni

Nhà hàng nội bộ A1–A2

77 Bar dell'albergo A2
/ˈbar dellalˈbɛrɡo/
il · số nhiều i bar dell'albergo

Quầy bar khách sạn A1–A2

78 Disponibilità B1
/disponibiliˈta/
la

Khả dụng B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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79 Atrio B1
/ˈatrjo/
l' · số nhiều gli atri

Sảnh vào B1–B2

80 Documento d'identità A1
/dokuˈmento didentiˈta/
il · số nhiều i documenti d'identità

Giấy tờ tùy thân B1–B2

81 Tassa di soggiorno A2
/ˈtassa di sodˈdʒorno/
la · số nhiều le tasse di soggiorno

Thuế du lịch B1–B2

82 Albergo a tre stelle A2
/alˈbɛrɡo a ˈtre ˈstɛlle/
l' · số nhiều gli alberghi a tre stelle

Khách sạn ba sao A1–A2

83 Reclamo B1
/reˈklamo/
il · số nhiều i reclami

Khiếu nại B1–B2

84 Sala colazioni A2
/ˈsala kolatˈtsjoni/
la · số nhiều le sale colazioni

Phòng ăn sáng A1–A2

85 Centro fitness A2
/ˈtʃɛntro ˈfitnes/
il · số nhiều i centri fitness

Trung tâm thể dục A1–A2

86 Spa A2
/ˈspa/
la · số nhiều le spa

Spa A1–A2

87 Sauna A2
/ˈsauna/
la · số nhiều le saune

Phòng xông hơi A1–A2

88 Garage coperto A2
/ɡaˈraʒ koˈpɛrto/
il · số nhiều i garage coperti

Nhà để xe có mái che A1–A2

89 Servizio taxi A2
/serˈvittsjo ˈtaksi/
il · số nhiều i servizi taxi

Dịch vụ taxi A1–A2

90 Reception ventiquattro ore A2
/reˈsɛpʃon ventiˈkwattro ˈore/
la · số nhiều le reception ventiquattro ore

Lễ tân phục vụ 24 giờ A1–A2

91 Fattura B1
/fatˈtura/
la · số nhiều le fatture

Hóa đơn chứng từ B1–B2

92 Modulo di registrazione A2
/ˈmɔdulo di redʒistratˈtsjone/
il · số nhiều i moduli di registrazione

Mẫu đăng ký B1–B2

93 Sala riunioni A2
/ˈsala riuˈnjoni/
la · số nhiều le sale riunioni

Phòng họp B1–B2

94 Sala conferenze B1
/ˈsala konfeˈrɛntse/
la · số nhiều le sale conferenze

Phòng hội nghị B1–B2
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95 Servizio lavanderia A2
/serˈvittsjo lavandeˈria/
il · số nhiều i servizi lavanderia

Dịch vụ giặt là B1–B2

96 Sovrapprezzo B2
/sovrapˈprɛttso/
il · số nhiều i sovrapprezzi

Khoản phụ trội B1–B2

97 Tariffa A2
/taˈriffa/
la · số nhiều le tariffe

Mức giá B1–B2

98 Prenotazione anticipata B1
/prenotatˈtsjone antitʃiˈpata/
la · số nhiều le prenotazioni anticipate

Đặt chỗ trước B1–B2

99 Cambio lenzuola A2
/ˈkambjo lenˈtswɔla/
il · số nhiều i cambi lenzuola

Thay ga trải giường A1–A2

100 Offerta speciale A2
/ofˈfɛrta speˈtʃale/
l' · số nhiều le offerte speciali

Ưu đãi đặc biệt A1–A2

101 Numero di ospiti A2
/ˈnumero di ˈɔspiti/
il · số nhiều i numeri di ospiti

Số lượng khách A1–A2

102 Letto extra A2
/ˈlɛtto ˈɛkstra/
il · số nhiều i letti extra

Giường phụ A1–A2

103 Servizio sveglia A2
/serˈvittsjo ˈzvɛʎʎa/
il · số nhiều i servizi sveglia

Dịch vụ gọi báo thức A1–A2

104 Giornale in camera A2
/dʒorˈnale in ˈkamera/
il · số nhiều i giornali in camera

Báo trong phòng A1–A2

105 Check-in anticipato B1
/ˌtʃɛkˈin antitʃiˈpato/
il · số nhiều i check-in anticipati

Làm thủ tục sớm B1–B2

106 Programma punti B1
/proˈɡramma ˈpunti/
il · số nhiều i programmi punti

Chương trình điểm A1–A2

107 Colazione a letto A2
/kolatˈtsjone a lˈlɛtto/
la · số nhiều le colazioni a letto

Bữa sáng trên giường A1–A2

108 Mini appartamento B1
/ˈmini appartaˈmento/
il · số nhiều i mini appartamenti

Căn hộ mini A1–A2

109 Sala giochi A2
/ˈsala ˈdʒɔki/
la · số nhiều le sale giochi

Phòng trò chơi A1–A2

110 Area bambini A2
/ˈarea bamˈbini/
l' · số nhiều le aree bambini

Khu vực trẻ em A1–A2
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111 Asciugamani da piscina A2
/aʃʃuɡaˈmani da piʃˈʃina/
l' · số nhiều gli asciugamani da piscina

Khăn tắm hồ bơi A1–A2

112 Politica di cancellazione B1
/poˈlitika di kantʃellatˈtsjone/
la · số nhiều le politiche di cancellazione

Quy định hủy bỏ B1–B2

113 Penale B2
/peˈnale/
la · số nhiều le penali

Tiền phạt B1–B2

114 Partenza posticipata B1
/parˈtɛntsa postitʃiˈpata/
la · số nhiều le partenze posticipate

Khởi hành bị hoãn lại B1–B2

115 Arrivo anticipato A2
/arˈrivo antitʃiˈpato/
l' · số nhiều gli arrivi anticipati

Đến sớm B1–B2

116 Divieto di fumo A2
/diˈvjɛto di ˈfumo/
il · số nhiều i divieti di fumo

Cấm hút thuốc B1–B2

117 Uscita di sicurezza A2
/uʃˈʃita di sikuˈrettsa/
l' · số nhiều le uscite di sicurezza

lối thoát hiểm B1–B2

118 Regolamento interno B1
/reɡolaˈmento inˈtɛrno/
il · số nhiều i regolamenti interni

Quy định nội bộ B1–B2

119 Animali ammessi A2
/aniˈmali amˈmessi/

Cho phép mang theo thú cưng B1–B2

120 Animali non ammessi A2
/aniˈmali non amˈmessi/

Không được phép mang theo thú cưng B1–B2

121 Livello di rumorosità B2
/liˈvɛllo di rumoroziˈta/
il · số nhiều i livelli di rumorosità

Mức độ tiếng ồn B1–B2

122 Caparra B1
/kaˈparra/
la · số nhiều le caparre

Tiền cọc B1–B2

123 Risarcimento B2
/rizartʃiˈmento/
il · số nhiều i risarcimenti

Bồi thường thiệt hại B1–B2

124 Supplemento B1
/suppleˈmento/
il · số nhiều i supplementi

Phí bổ sung B1–B2

125 Servizio facoltativo B2
/serˈvittsjo fakoltaˈtivo/
il · số nhiều i servizi facoltativi

Dịch vụ tùy chọn B1–B2

126 Saldo B1
/ˈsaldo/
il · số nhiều i saldi

Số tiền còn lại B1–B2
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127 Rete senza fili B1
/ˈrete ˈsɛntsa ˈfili/
la · số nhiều le reti senza fili

Mạng không dây B1–B2

128 Tariffa standard A2
/taˈriffa ˈstandard/
la · số nhiều le tariffe standard

Giá tiêu chuẩn B1–B2

129 Tariffa non rimborsabile B1
/taˈriffa non rimborˈsabile/
la · số nhiều le tariffe non rimborsabili

Giá không hoàn lại B1–B2

130 Tariffa flessibile B1
/taˈriffa flesˈsibile/
la · số nhiều le tariffe flessibili

Giá linh hoạt B1–B2

131 Soggiorno minimo B1
/sodˈdʒorno ˈminimo/
il · số nhiều i soggiorni minimi

Thời gian lưu trú tối thiểu B1–B2

132 Ospite aggiuntivo B1
/ˈɔspite addʒunˈtivo/
l' · số nhiều gli ospiti aggiuntivi

Khách bổ sung B1–B2

133 Piano di evacuazione B2
/ˈpjano di evakwatˈtsjone/
il · số nhiều i piani di evacuazione

Kế hoạch sơ tán B1–B2

134 Registrazione di arrivo B1
/redʒistratˈtsjone di arˈrivo/
la · số nhiều le registrazioni di arrivo

Đăng ký đến B1–B2

135 Servizio di cortesia B2
/serˈvittsjo di korteˈzia/
il · số nhiều i servizi di cortesia

Dịch vụ miễn phí kèm theo B1–B2

136 Prenotazione garantita B2
/prenotatˈtsjone ɡaranˈtita/
la · số nhiều le prenotazioni garantite

Đảm bảo đặt chỗ B1–B2

137 Badge magnetico B1
/ˈbɛdʒ maɲˈɲɛtiko/
il · số nhiều i badge magnetici

Thẻ từ B1–B2

138 Tessera elettronica B1
/ˈtɛssera eletˈtrɔnika/
la · số nhiều le tessere elettroniche

Thẻ điện tử B1–B2

139 Carrello portabagagli A2
/karˈrɛllo portabaˈɡaʎʎi/
il · số nhiều i carrelli portabagagli

Xe đẩy hành lý B1–B2

140 Facchino B1
/fakˈkino/
il · số nhiều i facchini

Người khuân vác B1–B2

141 Lounge B2
/ˈlaundʒ/
la · số nhiều le lounge

Phòng chờ B1–B2

142 Centro congressi B1
/ˈtʃɛntro konˈɡrɛssi/
il · số nhiều i centri congressi

Trung tâm hội nghị B1–B2
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143 Cassaforte in camera A2
/kassaˈfɔrte in ˈkamera/
la · số nhiều le casseforti in camera

Két an toàn trong phòng B1–B2

144 Bagno turco B1
/ˈbaɲɲo ˈturko/
il · số nhiều i bagni turchi

Phòng tắm Thổ Nhĩ Kỳ B1–B2

145 Idromassaggio B1
/idromasˈsaddʒo/
l' · số nhiều gli idromassaggi

Bồn sục B1–B2

146 Trattamento estetico B1
/trattaˈmento eˈstɛtiko/
il · số nhiều i trattamenti estetici

Điều trị thẩm mỹ B1–B2

147 Estintore B1
/estinˈtore/
l' · số nhiều gli estintori

Bình chữa cháy B1–B2

148 Kit di benvenuto B1
/ˈkit di benveˈnuto/
il · số nhiều i kit di benvenuto

Bộ dụng cụ chào mừng B1–B2

149 Set per tè e tisane B1
/ˈsɛt per ˈtɛ e tiˈzane/
il · số nhiều i set per tè e tisane

Bộ ấm trà và trà thảo mộc B1–B2

150 Residence B1
/ˈrɛzidens/
il · số nhiều i residence

Khu căn hộ dịch vụ B1–B2

151 Upgrade di camera B2
/apˈɡrɛid di ˈkamera/
l' · số nhiều gli upgrade di camera

Nâng cấp phòng B1–B2

152 Scala antincendio B1
/ˈskala antinˈtʃɛndjo/
la · số nhiều le scale antincendio

Cầu thang thoát hiểm B1–B2

153 Allarme antincendio B1
/alˈlarme antinˈtʃɛndjo/
l' · số nhiều gli allarmi antincendio

Báo cháy B1–B2

154 Deposito biciclette B1
/deˈpɔzito bitʃiˈklette/
il · số nhiều i depositi biciclette

Nơi cất giữ xe đạp B1–B2

155 Lato mare A2
/ˈlato ˈmare/
il · số nhiều i lati mare

Bên bờ biển B1–B2

156 Lato montagna A2
/ˈlato monˈtaɲɲa/
il · số nhiều i lati montagna

Sườn núi B1–B2

157 Villa indipendente B1
/ˈvilla indipenˈdɛnte/
la · số nhiều le ville indipendenti

Biệt thự biệt lập B1–B2

158 Solarium B1
/soˈlarjum/
il · số nhiều i solarium

Phòng tắm nắng B1–B2
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